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                                                             -       -           

                  

         : 35/2018/HSST 

    : 19/6/2018. 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚ                                     
 

                            ,              

 

Thành phần h i đồng xét xử sơ t ẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Trí Lý. 

- Các hội thẩm nhân dân:      u ễ  Thị Tu ết và ô     u ễ  Qu c Vụ. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Y Kă   iê  – C/v: Thư ký Tòa     hâ  dâ  hu ệ  Ea 

Kar. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Ea Kar tham gia phiên tòa:  

Bà Trầ  Thị Mi h   u ệt - Chức vụ: Kiểm   t viê . 

 

     19/6/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ea Kar, tỉ h Đắk Lắk, Tòa    

 hâ  dâ  hu ệ  Ea Kar mở  hiê  tòa   t       th m c    khai vụ    h  h    thụ  ý    

20/2018/HSST       15 th    5  ăm 2018,   i v i  ị c  : 

* Họ và tên: Trầ   uy     i h  ăm: 1976. Tại huyện P, tỉ h Hư   Yê . N i 

 ă   ký HKTT v  chổ ở hiện nay: Thôn 2, xã Y, huyện K, tỉ h Đắk Lắk; Nghề nghiệp: 

L m     ; Tr  h  ộ vă  hóa: 09/12; C      : Trần Xuân P   i h  ăm: 1940 v  c      

Vũ Thị D   i h  ăm: 1949; Hiệ   a     m      v   i h   ng tại: Thôn 2, xã Y, huyện 

K, tỉ h Đắk Lắk; Vợ   u ễ  Thị H   i h  ăm 1981.  ị c   có 02 c         i h  ăm 

2001   hỏ  i h  ăm 2004. Hiệ  cù   cư trú tại: Th   2   ã Y  hu ệ  K  tỉ h Đắk 

Lắk.Tiền án, tiền s : Không 

Bị cáo hiện  ược tại ngoại.  (có mặt tại phiên tòa). 

*  gười bị h i: Ông Trần Xuân P, sinh  ăm: 1940. Trú tại: Thôn 2, xã Y, huyện 

K, tỉ h Đắk Lắk.   ười  ại diện theo ủy quyền của ông Trần Xuân P: Bà Trần Thị N, 

 i h  ăm: 1978. Trú tại: Thôn 6, xã Y, huyện K, tỉ h Đắk Lắk.   (có mặt) 

*  gười làm chứng:  

1/. Ông Trầ  Vă  T, si h  ăm 1985. Trú tại: Thôn 2, xã Y, huyện K, tỉ h Đắk 

Lắk.   (Vắng mặt) 

2/. Ông Trần Thanh T, si h  ăm 1991. Trú tại: Thôn 2, xã Y, huyện K, tỉ h Đắk 

Lắk.   (vắng mặt) 

3/. Bà Vũ Thị D, si h  ăm 1949. Trú tại: Thôn 2, xã Y, huyện K, tỉ h Đắk Lắk.   

(vắng mặt) 

 



2 

 

N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ    vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

 ược tóm tắt  hư  au: Kho ng 10 giờ 30 phút, ngày 07/7/2017,  au khi  i u    rượu, 

Trầ  Du  Đ về nhà mình tại, thôn 2, xã Y, huyện K, tỉ h Đắk Lắk thì gặp ông Trần 

Xuân P (là b  của Đ v    ng cạnh nhà). Hai bên ngồi nói chuyện v i nhau một lúc, 

 hư   d  thấ  Đ  ã  a  rượu lại nói nhiều nên ông P b c tức nói “Mày đi ra khỏi nhà 

tao đi, tao không cho mày ngồi cạnh tao nữa” và bỏ  i. Thấy vậy, Trầ  Du  Đ  i the  

và x y ra xô xát v i ông P  Đ  iằng co cây gậy gỗ mà ông P dùng ch     ể  i  ại, làm 

cây gậy gỗ  ậ  trú   v    hía  au  ầu của ông P khiến ông P ngã quỵ g i xu     ất. 

Sau  ó  Đ tiếp tục nhặt kho ng 2 – 3 viên gạch vỡ ném về phía ông P thì có 01 viên 

trú   v    ầu ông Ph    â  thư    tích. Ô   P bỏ chạ  ra     i  ườ   v   ược  ưa  i 

   cứu vết thư      au  ó  ến khám tại Bệnh việ   a kh a 333 v   iều trị ngoại trú. 
Tại b n kết luận  i m  ị h  h     thư    tích s  188/PY-TgT ngày 19/01/2018 

của Tru   tâm  i m  ịnh pháp y tỉ h Đắk Lắk kết luận: Ông Trần Xuân P bị vết thư    

 ầu, chấ   ộng não, tỷ lệ thư    tích 08%. 

Vật chứng thu giữ: Đ i v i vật chứng của vụ án là viên gạch vỡ mà bị cáo s  

dụng ném ông P  c  qua   iều tra  ã tiế  h  h   c mi h tru  t m  hư   kh    thu  iữ 

 ược.  

Qu  tr  h  iều tra, ông P có      êu cầu khởi t  hình s    i v i bị cáo Trần Duy 

Đ  hư   kh     êu cầu bị cáo ph i bồi thường về trách nhiệm dân s .  

Tại b n cáo trạng s  21/QĐ – VKS,  ngày 14/5/2018, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện EaKar, tỉ h Đắk Lắk  ã tru  t  bị cáo Trầ  Du  Đ về tội “C  ý  â  thư    tích” 

the   iểm a  d     i kho n 1 Điều 104 Bộ luật hình s   ăm 1999.  

Tr    qu  tr  h  iều tra v  tại  hiê  tòa  ị c   Trầ  Du  Đ  ã thừa  hậ  h  h vi 

 hạm tội của m  h  hư c   trạ    ã tru  t . 

Tại phiên toà, Vị  ại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea Kar  au khi    h  i  

tính chất, mức  ộ hành vi phạm tội của bị c    ã  iữ   u ê  qua   iểm truy t  bị cáo 

Trầ  Du  Đ về tội “C  ý  â  thư    tích”. Đề nghị Hội  ồng xét x : Áp dụng  iểm a, 

d     i kh  n 1 Điều 104 Bộ luật hình s   ăm 1999;  iểm b, i, s kho   1 Điều 51 Bộ luật 

hình s   ăm 2015.  X  phạt bị cáo Trầ  Du  Đ từ 09  ến 12 tháng tù. 

Các biệ   h   tư  h  : 

- Về x  lý vật chứng: Không thu giữ  ược nên Hội  ồng xét x  kh     ề cập gi i 

quyết. 

- Về trách nhiệm dân s :   ười bị hại không yêu cầu  ê  kh     ề cập gi i 

quyết.   

Bị cáo Trầ  Du  Đ  ồng ý v i qua   iểm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea 

Kar   ồng thời xin Hội  ồng xét x  xem xét gi m nhẹ hình phạt cho bị cáo 

Đại diện theo ủy quyền của   ười bị hại không có ý kiến tranh luận   i v i quan 

 iểm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea Kar. 

Că  cứ vào các chứng cứ và tài liệu  ã  ược th m tra tại  hiê  tòa  că  cứ vào kết 

qu  tranh luận tại  hiê  t    trê  c   ở  em   t  ầ   ủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, bị c   v    ười  ại diện theo ủy quyền của   ười bị hại. 
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NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về t  tụ  :  

Vụ    kh    thuộc trườ   hợ  tạm    h chỉ h ặc tr  hồ     ể  iều tra  ổ  u  . 

Tr    qu  tr  h  iều tra  tru  t  C  qua   iều tra  Điều tra viê   Việ  kiểm   t  Kiểm 

  t viê   ã th c hiệ   ú   th m qu ề   tr  h t   thủ tục qu   ị h của  ộ  uật t  tụ   

h  h   . Qu  tr  h  iều tra v  tại  hiê  tòa   ị c      ười  ị hại v   hữ     ười tham 

 ia t  tụ   kh c kh    có ý kiế  h ặc khiếu  ại về h  h vi  qu ết  ị h của C  qua  tiế  

h  h t  tụ      ười tiế  h  h t  tụ  . D   ó  c c h  h vi  qu ết  ị h t  tụ   của C  

qua  tiế  h  h t  tụ      ười tiế  h  h t  tụ    ã th c hiệ   ú    h    uật.  

[2] Về tội da h v   iều  uật    dụ  : 

Tại  hiê  tòa  ị c   Trầ  Du  Đ  ã khai  hậ  h  h vi  hạm tội   ời khai của  ị 

c    hù hợ  v i c c chứ   cứ có  ưu tr    hồ    vụ   .  hư vậ   ã có  ủ c   ở kết 

 uậ :  

Vào kho ng 10 giờ 30  hút       07/7/2017  au khi  i u    rượu, bị cáo Trần 

Du  Đ về nhà mình thì gặp ông Trần Xuân P. Hai bên ngồi nói chuyện v i nhau một 

lúc, x y ra xô xát v i ông P  Đ  iằng co cây gậy gỗ mà ông P dùng ch     ể  i  ại làm 

cây gậy gỗ  ậ  trú   v    hía  au  ầu của ông P khiến ông P ngã qụy g i xu     ất. 

Sau  ó   ị cáo tiếp tục nhặt kho ng 2 – 3 viên gạch vỡ ném về phía ông P thì có 01 viên 

trú   v    ầu,  â  thư    tích 08 %  ức khỏe   i v i ông P. 

D   ó, h  h vi của  ị c   Trầ  Du  Đ  ã  ủ  ếu t  cấu th  h tội “C  ý  â  

thư    tích”, tội da h  h  h  hạt  ược qu   ị h tại  kh    1  iều 104  ộ  uật h  h    

 ăm 1999. 

T i khoả  1  iều 104 B  lu t hình s   ăm 1999 quy định: 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng 

đến ba năm: 

a) Dùng hung khí nguy hiểm; 

................................................ 

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác 

không có khả năng tự vệ; 

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; 

……………………………… 

i) Có tính chất côn đồ; 
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 [3] X t tí h chất, mức  ộ  hậu qu  d  h  h vi  hạm tội của  ị c    â  ra      uy 

hiểm ch   ã hội.  ởi  ẽ   ị c        ười có  ầ   ủ  ă     c  hậ  thức   ă     c  iều 

khiể  h  h vi   ể  iết  ược rằ    ức khỏe  tí h mạ   của c    dâ   ược  h    uật  ặc 

 iệt     vệ  mọi h  h vi  âm  hạm  ế   ức khỏe  tí h mạ   của   ười kh c  ẽ  ị  h   

 uật trừ   trị   hiêm khắc. Tuy nhiên, v i ý thức  em thườ    h    uật  thiếu t   trọ   

  i v i   ười  i h ra m  h    hiệ  rượu  kh         m ă   chăm  óc  ia    h   hụ   

dưỡ   cha mẹ  cù   v i b   tí h c    ồ, hung hãn nên bị c    ã th c hiện hành vi 

phạm tội, gây thiệt hại 08%  ức khỏe   i v i     Trầ  Xuâ  P mặc dù trư c  ó kh    

có mâu thuẫ    . H  h vi của  ị c   còn gây dư  uận xấu về vă  hóa ứng x ,   h hưởng 

nghiêm trọ    ế   ạ   ức trong  ia    h v   ã hội tại  ịa  hư      â  h a   ma     ất 

   h tr    dư  uậ . V  vậ   Việ  kiểm   t  hâ  dâ  hu ệ  Ea Kar tru  t   ị c   về c c 

t  h tiết tại  iểm a  d     i kh    1 Điều 104  ộ  uật h  h        ú     ười   ú   tội  

 ú    h    uật. D   ó  Hội  ồ     t      t thấ  cầ      hạt  ị c   thật   hiêm   a  

ch  tư     ứ   v i tí h chất  mức  ộ hành vi  hạm tội của  ị c    â  ra.  

 [4] Tuy nhiên, qu  tr  h  iều tra  tại  hiê  tòa  ị c   th  h kh   khai      ă   ă  

h i cãi về h  h vi  hạm tội của m  h;  ị c    hạm tội  ầ   ầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng; sau khi phạm tội bị cáo có chi tr  200.000  ồng tiề     cứu cho ông P. V  

vậ , Hội  ồ     t    cần áp dụ   c c t  h tiết gi m nhẹ  ược qu   ịnh tại  iểm b, h, p 

kho n 1 Ðiều 46 Bộ luật hình s   ể  em   t tr    qu  tr  h  ượng hình gi m nhẹ một 

phần hình phạt cho bị cáo. 

Từ  hữ    hâ  tích   hậ   ị h  êu trê     t thấ  cầ  c ch     ị c   ra khỏi  ời 

      ã hội một thời  ia   hất  ị h  có  hư vậ  m i  ủ  ức ră   e   i   dục  ị c    ể 

trong qúa trình c i tạo bị cáo nhận thức  ược hành vi sai trái của mình, từ  ó h    thiện 

l i s     ể khi tái hòa nhập cộ    ồng trở thành công dân s    có ích ch   ia    h v  

xã hội. 

[5] C c  iệ   h   tư  h  : 

- Về x  lý vật chứng: Không thu giữ  ược,  ê  kh     ề cập gi i quyết. 

- Về trách nhiệm dân s :   ười bị hại không yêu cầu,  ê  kh     ề cập gi i 

quyết. 

 [6] Về     hí:  ị c    h i chịu 200.000  ồ   (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

      th m. 

Đ i v i việc giữa bị cáo v i   ười bị hại giằng co làm cây gậy gỗ  ược ông P s  

dụng tr     ể  i  ại  ậ  v    hía  au  ầu   hư   kh     â  ra thư    tích  ê  kh    

có c   ở xem xét x  lý. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾ   ỊNH: 

 
Tuyên bố: Bị cáo Trầ  Du  Đ phạm tội: “C  ý  â  thư    tích”. 

- Áp dụ    iểm a  d     i kh    1 Điều 104;  iểm b, h, p kho n 1 Ðiều 46 Bộ luật 

hình s   ăm 1999. 

Xử ph t: Bị cáo Trầ  Du  Đ 01 (Một)  ăm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

 ược tính từ ngày bắt thi hành án. 
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Các biện   á  tư   á : 

- Về x  lý vật chứng: Không thu giữ  ược nên Hội  ồng xét x  kh     ề cập gi i 

quyết.   

- Về trách nhiệm dân s :   ười bị hại không yêu cầu nên Hội  ồng xét x  không 

 ề cập gi i quyết.   

- Về án phí: Á  dụ   kh    2 Điều 136   ộ  uật t  tụ   h  h     ăm 2015  Luật 

 hí v   ệ  hí;   hị qu ết    326/2016/U TVQH14       30/12/2016 của Ủ   a  

thườ   vụ Qu c Hội về mức thu  miễ    i m  thu   ộ   qu    ý v     dụ       hí v   ệ 

phí Tòa án. 

 ị c   Trầ  Du  Đ  h i  ộ  200.000  ồ   (Hai trăm nghìn đồng)     hí h  h    

   th m . 

 ị c      ười bị hại  ược qu ề  kh    c             th m tr    hạ  15       kể 

từ      tu ê    . 

 

Nơi nhận:                                                         /       Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ    

- Vụ Gi m   c kiểm tra 1 – TANDTC;            T Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      

- TA D tỉ h Đắk Lắk;                                

- VKS D hu ệ  EaKar;                              

- C    a  hu ệ  EaKar; 

- Sở tư  h   tỉ h Đắk Lắk; 

- Chi cục THADS hu ệ  EaKar; 

-  ị c  ;  ị hại;   ười  iê  qua ; 

- U  D  ã Cư Ya  ;                                                   

- Lưu VT; hồ    vụ   .                                                                Hoàng Trí Lý                                                              

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


